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SUMMARY 

Results on research to improve technical farming process for high quality 
rice variety HT9 in Thai Nguyen 

HT9 is a quality rice variety with short growth duration and high yield, which has been certified as 
variety for trial production by the Ministry of Agriculture and Rural Development in 2010. In the 
years 2011-2013, to study and improve the technical process and to extend HT9 in Thai Nguyen 
province, technical studies were carried out and the results showed that: In Thai Nguyen, variety 
HT9 is suitable for both 2 crop seasons, in spring season: sowing at around 20th January, and in 
summer crop at about 15/6; transplanting density: 50 clusters/m2, lining fertilization for spring crop 
are 90 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O + 8 tons of green manure; for summer crop: 80 kg N + 90 kg 
P2O5 + 80 kg K2O + 8 tons of green manure.  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cơ cấu lúa giống của tỉnh Thái 
guyên hiện tại chủ yếu là các giống lúa 

lai, lúa thuần cao sản mà phần lớn là 
Khang dân 18, Khang dân đột biến 
(khoảng 60% diện tích), diện tích trồng các 
giống lúa chất lượng cao chỉ chiếm khoảng 

3% diện tích trồng lúa. Thái Nguyên đã 
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng 
theo hướng sản xuất hàng hóa, đã hình 
thành phát triển vùng lúa Bao thai Định 
Hóa, hàng năm sản xuất từ 5.000 
tấn. Trong những năm gần đây, Thái 
Nguyên đã quan tâm đến công tác tuyển 
chọn giống lúa cho địa phương. HT9 là 
giống lúa mới do Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam chọn tạo có thời gian 
sinh trưởng ngắn, chất lượng và có năng 
suất cao. Việc nghiên cứu và xây dựng quy 
trình kỹ thuật canh tác giống lúa chất 
lượng cao HT9 phù hợp với điều kiện địa 
phương nhằm góp phần tăng sản lượng và 
giá trị sản xuất lúa gạo của tỉnh Thái 
Nguyên là rất cần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống lúa HT9 do Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển lúa thuần chọn tạo từ tổ 
hợp lai HT1/D177 năm 2001. Giống HT9 đã 
được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận giống sản xuất thử nghiệm 
năm 2010. Giống HT9 đã được đưa vào sản 
xuất và nằm trong cơ cấu giống gieo trồng 
của tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp theo dõi, đánh giá the
phương pháp của Viện Nghiên cứu Lúa 
Quốc tế (IRRI). Thí nghiệm nghiên cứu kỹ 
thuật được bố trí theo phương pháp thí 
nghiệm đồng ruộng với các nội dung sau:

a) Nghiên cứu mật độ và phân bón 

Nghiên cứu mật độ: Gồm 3 công thức 
mật độ cho cả vụ Xuân và vụ

MĐ1: 40khóm/m

MĐ2: 50khóm/m
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MĐ3: 60khóm/m

Nghiên cứu phân bón:

Phân bón Vụ Xuân Vụ Mùa 

PB1 90kg N+ 90kg P205 + 60kg K20/ha  80kg N+ 90kg P205 + 60kg K20/ha 

PB2 90kg N+ 90kg P205 + 90kg K20/ha  80kg N+ 90kg P205 + 80kg K20/ha  

PB3 90kg N+ 90kg P205 +120kg K20/ha  80kg N+ 90kg P205 +100kg K20/ha  

Ghi chú: Các công thức trên được thực hiện trên ruộng thí nghiệm có nền 8 tấn phân chường hoai mục, mật 
độ cấy 50 khóm/m

Cách bón phân: Bón lót toàn bộ phân 

chuồng + 100% lân + 40% đạm; Bón th

lần 1 sau khi bén rễ hồi xanh 50% đạm + 

30% kali; Bón thúc lần 2 khi lúa đứng cái 

làm đòng hết số phân còn lại.

b, Nghiên cứu về thời vụ

Thời vụ Vụ Xuân (ngày gieo) Vụ Mùa (ngày gieo) 

TV1 10/01/2011 8/6/2011 

TV2 20/01/2011 15/6/2011 

TV3 30/01/2011 22/6/2011 

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu 
được xử lý thống kê theo chương trình 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Kết quả nghiên cứu về thời vu,̣ mâṭ đô,̣ chế đô ̣phân bón đối với giống lúa HT9 tại 
huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 

1.1. Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất 

lượng giống lúa HT9 

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng và số nhánh tối đa của giống HT9 
ở các thời vụ gieo cấy khác nhau tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2011

Thời vụ 
Thời gian sinh trưởng (ngày) Số nhánh tối đa 

Vụ Xuân Vụ Mùa Vụ Xuân Vụ Mùa 

TV1 143 115 10,1 8,9 

TV2 140 113 9,4 7,5 

TV3 137 110 8,3 7,1 

 

Qua bảng 1 cho thấy: Giống lúa HT9 

hời gian sinh trưởng ngắn. Thời gian sinh 

trưởng của giống có sự khác nhau ở các 

thời vụ gieo cấy khác nhau. Ở các thời vụ 

gieo muộn thì thời gian sinh trưởng của 

giống được rút ngắn hơn, vụ Xuân dao 

động 1 ngày, vụ Mùa 1

khả năng đẻ nhánh tốt. Thời vụ khác nhau 

cho thấy số nhánh tối đa ở mỗi thời vụ cũng 

khác nhau. Thời vụ gieo sớm (TV1), số 

nhánh tối đa đạt cao nhất ở cả vụ Xuân và 

vụ Mùa, TV3 cho số nhánh tối đa thấp nhất.
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Bảng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống HT9 
ở các thời vụ gieo cấy khác nhau tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2011

Vụ Thời vụ 
Số bông 
/khóm 

Số hạt 
chắc/bông (hạt) 

Tỷ lệ lép 
(%) 

P1.000 hạt  
(g) 

NSLT  
(tạ/ha) 

NSTT* 
(tạ/ha) 

Vụ 
Xuân 

TV1 (10/1) 5,1 134 15,3 23,13 79,0 63,2 

TV2 (20/1) 5,3 139 16,9 23,33 85,9 68,7 

TV3 (30/1) 5,1 125 19,2 23,59 75,2 60,2 

CV(%)      6,0 

 LSD.05      3,2 

Vụ 
Mùa 

TV1 (8/6) 4,9 124 11,5 23,17 70,4 56,3 

TV2 (15/6) 5,1 129 15,0 23,19 76,3 61,0 

TV3 (22/6) 4,8 118 18,7 22,58 63,9 51,2 

CV(%)      5,7 

 LSD.05      3,9 

 

Bảng 2 cho thấy: Tại Phổ Yên, Thái 
Nguyên, giống HT9 sinh trưởng phát triển 
tốt nhất vào thời vu ̣2 (TV2) ở cả vụ Xuân 
và vụ Mùa, cho năng suất thưc̣ thu cao nhất 

và sai khác có ý nghĩa so với các thời vụ 
còn lại. Vụ Xuân gieo thời vụ 2 (20/1) cho 
năng suất 68,9 tạ/ha, và vụ Mùa (gieo 15/6) 
cho năng suất đạt 61,0 tạ/ha.

1.2. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất 
lượng giống lúa HT9  

Bảng 3: Khả năng đẻ nhánh của giống lúa HT9 ở mâṭ đô ̣gieo cấy khác nhau
trong vu ̣Xuân, vụ Mùa tại địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2011

Vu ̣ Mật độ khóm/m2 Số nhánh tối đa Số nhánh hữu hiệu Cao cây (cm) 

Xuân 2011 

MĐ1 (40) 10,6 7,5 125,5 

MĐ2 (50) 9,8 6,1 122,6 

MĐ3 (60) 9,5 5,2 123,1 

Mùa 2011 

MĐ1 (40) 8,2 6,6 122,7 

MĐ2 (50) 8,1 5,8 121,4 

MĐ3 (60) 7,4 4,8 120,2 

 

ả ấ Ở ật độ
ả ụ ụ ố
ố ối đa và nhánh hữ

ả ầ ừ ật độ
(MĐ1) đế ật độ

(MĐ3).

Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất của giống HT9 ở mâṭ đô ̣gieo cấy khác 
nhau taị huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2011

Vụ Mật độ (khóm/m2) Bông/m2 Số hạt chắc/bông Tỷ lệ lép (%) KL1.000 hạt (g) NSTT* (tạ/ha) 

Vụ 
Xuân 

MĐ1 (40) 300 118 12,8 22,12 52,6 

MĐ2 (50) 305 114 13,2 22,55 54,9 

MĐ3 (60) 312 111 17,5 21,28 53,2 

CV(%)     4,2 

LSD.05     3,7 

Vụ 
Mùa 

MĐ1 (40) 264 117 14,1 21,55 51,2 

MĐ2 (50) 290 113 17,5 23,12 68,2 

MĐ3 (60) 288 110 19,2 22,69 57,3 

CV(%)     5,1 

LSD.05     3,9 
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ảng 4 cho thấy: Trong vụ ố
đạ ở ật độ ấ
nhưng số ạ ắ ạ ả

và ngượ ại đạ ấ ở ật độ
ụ ố đạ

ấ ở MĐ2 (50 khóm/m ố ạ
ắc/bông đạ ở ật độ ấy thưa (40 

) và xu hướ ả ật độ ấ
tăng. Về năng suất, HT9 đạt năng suấ

ớ ật độ ở ả ụ
ụ ụ Xuân, năng suấ

ủ ố ở ữ ật độ
không có ý nghĩa, còn trong vụ Mùa, năng 

ất khác nhau có ý nghĩa ở ữ ậ
độ khác nhau. Điề ể ả

ả năng sinh trưở ở ụ ốt hơn vụ
ở ật độ ữ ố

ở ả ật độ là tương đương nhau 
(dao độ ỷ ệ ạ

ắc/bông cũng tương đương nhau và dao 
độ ừ ạ ắ

1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển, 
năng suất và chất lượng các giống lúa HT9 tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2011 

Bảng 5. Thời gian sinh trưởng và số nhánh tối đa của giống HT9 
ở chế đô ̣phân bón khác nhau tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2011

Chỉ tiêu Số nhánh tối 
đa 

Số nhánh hữu 
hiệu 

Cao cây 
(cm) 

Dài bông 
(cm) 

TGST (ngày) 
Vụ CTPB 

Xuân 

PB1 7,8 5,2 111,5 23,6 129 

PB2 8,2 6,1 113,7 23,3 129 

PB3 8,7 5,0 112,5 23,3 129 

Mùa 

 

PB1 7,9 6,1 112,9 23,5 105 

PB2 8,5 5,7 112,1 24,3 105 

PB3 7,3 4,9 113,6 22,7 106 

Bảng 6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống HT9 
ở chế đô ̣phân bón khác nhau tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2011

Chỉ tiêu Số bông/ 

khóm 
Số hạt chắc/bông 

P1.000 

haṭ (g) 
NSLT (tạ/ha) 

NSTT* 

(tạ/ha) Vụ CTPB 

Xuân 

PB1 5,2 112,4 22,32 76,5 61,2 

PB2 6,1 118,1 23,56 84,9 67,9 

PB3 5,0 123,8 22,37 78,7 62,9 

CV(%)     6,8 

LSD.05     4,2 

Mùa 

PB1 6,1 113,4 22,13 65,2 52,2 

PB2 5,7 122,8 22,48 70,6 56,4 

PB3 4,9 126,2 22,82 69,2 55,4 

CV(%)     7,1 

LSD.05     4,5 

 

Nghiên cứu về phân bón cho thấy: 
Giống lúa HT9 cho năng suất cao ở nền 
phân bón PB2 trong cả vụ Xuân và vụ Mùa 
(PB2 trong vụ Xuân: 90 kg N + 90 kg P

O + 8 tấn phân chuồng); và PB2 
trong vụ Mùa: 80 kg N + 90 kg P

O + 8 tấn phân chuồng (bảng 6)
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Qua 2 vụ thực nghiệm nghiên cứu về 
thời vụ, mật độ và phân bón với giống lúa 
mới HT9 tại địa bàn huyện Phổ Yên, Thái 

nhận thấy HT9 phù hợp và cho năng 
suất cao ở MĐ2 (50 khóm/m ) trong cả 2 vụ. 
Ở mức phân bón PB2, cho năng suất cao 
nhất ở cả 2 vụ Xuân và mùa, trong vụ Mùa 
có thể sử dụng mức phân bón PB1 (bảng 6).

2. Kết quả xây dựng mô hình trồng thử 
nghiệm giống lúa mới HT9 

Tổng diện tích mô hình thực hiện trong 
2 năm 2012 2013 là 46 ha. Trong đó: Năm 

năm 2013 là 40 ha. Theo dõi 
quá trình sinh trưởng của các giống lúa 
trong mô hình, kết quả thu được trình bày ở 
bảng 7.

Bảng 7. Đặc điểm sinh trưởng giống lúa tham gia mô hình trong vụ Xuân 2013 
tại Phổ Yên, Thái Nguyên 

Thời 

vụ 
Tên giống 

Sức sống 

mạ (điểm) 

Độ dài giai 

đoạn trỗ 

(điểm) 

Độ cứng cây 

(điểm) 

Số nhánh  

tối đa 

(nhánh/khóm) 

Chiều cao 

cây (cm) 

TGST 

(ngày) 

Vụ Xuân 
HT9 3 5 3 6,9 107 145 

HT1 (Đ/c) 5 5 3 6,5 102 145 

Vụ Mùa 
HT9 1 5 1 7,2 119 107 

HT1 (Đ/c) 1 5 3 6,9 115 110 

 

Qua số liệu bảng 7 cho thấy: Giống 
tham gia trồng thử nghiệm HT9 có sức sống 
mạ tốt hơn giống đối chứng. Giống có độ 
dài giai đoạn trỗ trung bình. Khả năng đẻ 
nhánh của HT9 tốt hơn HT1 (6,9 
nhánh/khóm so với 6,5 nhánh/khóm). Chiều 
cao cây giống HT9 cao hơn HT1 không 
đáng kể. Thời gian sinh trưởng của các 
giống tham gia mô hình đều tương đương 
nhau và thuộc nhóm ngắn ngày 145 ngày.

Ở vụ Mùa 2013, sức sống mạ các giống 
lúa tẻ tốt. Giống mới có khả năng đẻ nhánh 
tốt hơn đối chứng. Chiều cao cây của HT9 
cao hơn đối chứng, thời gian sinh trưởng 
HT9 lại ngắn hơn đối chứng.

Kết quả đánh giá độ thuần đồng ruộng 
và các yếu tố cấu thành năng suất của các 
giống thử nghiệm được thể hiện trong 
bảng 8.

Bảng 8. Độ thuần đồng ruộng, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa 
mới trồng thử nghiệm tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2013

Vụ Tên giống 
Độ thuần 

(điểm) 

Số bông 

/m2 

Số hạt 

/bông 

Tỷ lệ lép 

(%) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất thực 

thu (tạ/ha) 

Vụ Xuân 
HT9 1 297 162 14,5 22,3 63,33 

HT1 (Đ/c) 1 274 156 14,9 23,5 56,57 

Vụ Mùa 
HT9 1 302 150 17,2 22,9 57,38 

HT1(Đ/c) 1 283 146 19,7 23,0 50,66 
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Qua số liệu bảng 8 cho thấy: Giống lúa 
mới trồng thử nghiệm có tiềm năng năng 
suất khá. Thể hiện: Số bông trên đơn vị 
diện tích, số hạt trên bông cao hơn đối 
chứng. Năng suất thực thu của giống thử 
nghiệm đều cao hơn đối chứng. 

Ở cả hai vụ giống HT9 thể hiện khả 
năng thích ứng tốt, cho năng suất cao 
hơn HT1. Kết quả điều tra năng suất thực 
thu của các hộ gia đình được trình bày ở 
bảng 9.

Bảng 9. Năng suất thực thu của giống lúa HT9 trồng thử nghiệm 
tại các hộ gia đình xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, năm 2013.

TT Họ và tên Giống 
Năng suất vụ Xuân Năng suất vụ Mùa 

kg/sào tạ/ha kg/sào tạ/ha 

1 Nguyễn Văn Khu HT9 260 72,22 230 63,99 

2 Lê Văn Hiệu HT9 243 67,38 239 66,44 

3 Nguyễn Đăng Du HT9 220 61,17 223 61,99 

4 Đặng Văn Trà HT9 225 62,38 203 56,38 

5 Chu Thị Bẩy  HT9 196 54,44 209 57,93 

6 Nguyễn Thị Lân HT9 206 57,26 183 50,80 

7 Trần Xuân Hường HT9 214 59,43 190 52,86 

8 Nguyễn Thị Sáu HT9 237 65,71 197 54,68 

9 Đỗ Thị Hồng HT9 230 63,75 218 60,54 

10 Hoàng Quang Lý HT9 250 69,55 211 58,56 

11 Đặng Văn Trà HT1 205 57,00 191 53,11 

 

Kết quả bảng 9 cho thấy: Năng suất của 
giống HT9 ở các hộ xây dựng mô hình 
không đồng đều, dao động từ 57,00 tạ/ha 
đến 72,22 tạ/ha trong vụ Xuân và từ 53,11 
tạ/ha đến 66,44 tạ/ha trong vụ Mùa. Ở vụ 
Xuân, ở hầu hết các hộ điều tra, giống HT9 

đều cho năng suất cao trên 60 tạ/ha, còn vụ 
Mùa trên 55 tạ/ha.

Kết quả theo dõi tình hình sâu bệnh trên 
đồng ruộng cho thấy mức độ nhiễm một số 
loại sâu bệnh hại của giống HT9 đều ở mức 
nhẹ và chống chịu tốt hơn giống đối chứng 
HT1 (bảng 10).

Bảng 10. Mức độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng của giống lúa trồng thử nghiệm 
tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 2013

TT Giống 
Bệnh bạc 

lá 
Bệnh đạo ôn 

Bệnh khô 

vằn 

Sâu đục 

thân 

Sâu cuốn 

lá 
Rầy nâu 

1 HT9 1 - 3 1 - 2 1 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

2 HT1 (Đ/c) 1 - 3 1 - 2 2 - 3 0 - 1 1 - 3 3 - 5 

Điểm đánh giá thể hiện mức độ nhiễm sâu bệnh cao nhất của giống trên đồng ruộng.
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IV. KẾT LUẬN 

Quy trình kỹ thuật thâm canh giống 

HT9 tại Phổ Yên, Thái Nguyên như sau: 

 Về thời vụ: Giống HT9 sinh trưởng 

phát triển tốt nhất vào thời vu ̣2 (TV2) ở cả 

vụ Xuân và vụ Mùa và cho năng suất thưc̣ 

thu cao nhất.

Về mật độ: HT9 phù hợp và cho năng 

suất cao ở MĐ2 (50 khóm/m cả 2 

vụ Xuân và vụ Mùa. 

Vè phân bón: Sử dụng ở mức phân 

bón PB2 trong vụ Xuân (90 kg N + 90 kg 

O + 8 tấn phân chuồng) và 

PB2 trong vụ Mùa (80 kg N + 90 kg P

O + 8 tấn phân chuồng) HT9 cho 

năng suất cao nhất ở cả 2 vụ Xuân và vụ 

Mùa. Trong vụ Mùa, có thể sử dụng mức 

O + 8 tấn phân chuồng).

Như vậy, ở Thái Nguyên, giống HT9 có 

thể gieo cấy phù hợp ở cả 2 vụ, vụ Xuân 

gieo xung quanh 20/1 và vụ Mùa 15/6; Cấy 

mật độ 50 khóm/m trên nền phân bón vụ 

+ 8 tấn phân chuồng; vụ Mùa là 80 kg N + 

O + 8 tấn phân 

chuồng (Quy trình chi tiết kèm theo ở phần 

phụ lục).
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